TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG THANH

DANH SÁCH HỌC SINH GIẢM TIỀN HỌC 2 BUỔI/ NGÀY
NĂM HỌC 2018 - 2019
	TT 
	Họ và tên học sinh
	Năm sinh
	Địa chỉ
	Lớp
	Thuộc đối tượng (đánh dấu X)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Hộ nghèo
	Hộ cận nghèo
	

	1
	Nguyễn Hồng Ngọc
	 
	2009
	Tổ 10 - Thượng Thanh
	4C
	x
	 
	Giảm 100%

	2
	Nguyễn Thị Vân Vy
	 
	2009
	Tổ 13 - Thượng Thanh
	 4E
	x
	 
	Giảm 100%

	3
	Nguyễn Thị Cẩm Tú
	 
	2011
	Tổ 13 - Thượng Thanh
	2C
	x
	 
	Giảm 100%

	4
	Lưu Hải Anh Thư
	 
	2009
	Tổ 30 - Thượng Thanh
	4C
	x
	 
	Giảm 100%

	5
	Nguyễn Hoàng Tuyết Nhung
	 
	2011
	Tổ 8 - Thượng Thanh
	2D
	 
	x
	Giảm 50%

	6
	Bành Bảo Ngọc
	 
	2012
	Tổ 8 - Thượng Thanh
	1E
	 
	x
	Giảm 50%

	7
	Nguyễn Thanh Vân
	 
	2009
	Tổ 9 - Thượng Thanh
	 4C
	 
	x
	Giảm 50%

	8
	Bành Gia Huy
	2009
	 
	Tổ 8 - Thượng Thanh
	4C
	 
	x
	Giảm 50%

	9
	Hoàng Đức Vũ
	2012
	 
	Tổ 10 - Thượng Thanh
	1E
	 
	x
	Giảm 50%

	10
	Bùi Hương Giang
	 
	2011
	Tổ 13 - Thượng Thanh
	 2C
	 
	x
	Giảm 50%

	11
	Nguyễn Thảo Vân
	 
	2009
	Tổ 15 - Thượng Thanh
	 4E
	 
	x
	Giảm 50%

	12
	Lê Hà Thu
	 
	2011
	Tổ 29 - Thượng Thanh
	 2G
	 
	x
	Giảm 50%

	13
	Nguyễn Thị Thu Hường
	 
	2009
	Tổ 30 - Thượng Thanh
	4C
	 
	x
	Giảm 50%

	14
	Nguyễn Hồng Minh
	 
	2008
	Tổ 27 - Đức Giang
	5C
	 
	x
	Giảm 50%

	15
	Nguyễn Hồng Hà Minh
	 
	2008
	Tổ 27 - Đức Giang
	5C
	 
	x
	Giảm 50%

	16
	Nguyễn Quang Tùng
	 
	2012
	Tổ 1 - Đức Giang
	1D
	 
	x
	Giảm 50%
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	Dương Công Minh Quân
	 
	2012
	Tổ 12 - Thượng Thanh
	1H
	 
	x
	Giảm 50%

	18
	Chu Minh Dũng
	2008
	 
	Tổ 9 – Thượng Thanh
	5C
	 
	KK
	Giảm 50%



	
	Thượng Thanh, ngày      tháng      năm 2018

	CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN





Hoàng Thị Ly
	KẾ TOÁN





Vũ Thị Sâm
	HIỆU TRƯỞNG





Nguyễn Thị Phương




